
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUANG 

 

Số: 28/BVĐKKVBQ-KD 
V/v mời báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 

hệ thống RO của máy chạy thận nhân tạo sử 

dụng tại bệnh viện ĐKKV Bắc Quang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Quang, ngày 31 tháng  07  năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, sửa chữa máy móc, 

 trang thiết bị y tế tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá  nội dung cụ thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang 

Địa chỉ: Tổ 1, Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2. Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa 

chỉ sau: DS Phạm Quốc Việt – Khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Bắc 

Quang. Địa chỉ: thôn 1 , xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 SĐT: 0977875686 

Bản mềm gửi qua zalo của DS Việt có SĐT: 0977875686 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 31 tháng 07 năm 2025 đến trước 9h00 

ngày 11 tháng 08 năm 2025. 

4.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Phụ lục kèm theo 

III. Hồ sơ chào giá gồm: 

- Biểu chào giá theo mẫu tại phụ lục 1 

- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) 

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.  

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Trang TTĐTBVBQ; 

- Lưu: VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Phạm Mạnh Công 



Phụ lục 1 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số ……….. của Bệnh viện đa khoa khu vực  Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi [ghi tên, 

địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng như sau: 

TT Danh mục hàng hóa 
Mô tả tính năng, chủng loại, thông số kỹ 

thuật, hãng sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 1 
Bộ Role, khởi đông từ bảo vệ 

bơm cấp nguồn 2 

Model: RLD16 

Hãng sản xuất: LS/ Hàn Quốc 

  
Bộ 03 

  
 

2 2 Bơm cấp tăng áp nước nguồn  

Model: 2CDX/120/20 

Công suất: 1.5 Kw 

Điện áp: 380v 

Lưu lượng: 120L/p-215L/p 

Cột áp: 30m-54m 

Hãng SX : Ewala/ ý 

  

Cái 01 

  

 

3 3 

Lắp đặt, hàn vi sinh thay thế 

đầu nối cho 10 van inox 

SUS304 dùng cho chạy thận, 

lắp đặt thăm nước bồn chứa 

RO 

 

  

Bộ 10 

  

 

4 1 Lõi lọc Catridge 5µm 

Model: MBC 5-20NN 

Kích thước:20 Inch 

Chất liệu: PP 

Hãng SX: Graver/ Mỹ 

  

Cái 06 

  

 

5 2 Lõi siêu lọc 0,2µm 

PP220IN20AOS 

Kích thước: 20Inch 

Chất liệu: PP 

Hãng SX: Hanyeon/ Hàn Quốc 

  

Cái 02 

  

 



TT Danh mục hàng hóa 
Mô tả tính năng, chủng loại, thông số kỹ 

thuật, hãng sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

6 3 Lõi lọc khí 0.2µm 

PP226IN10AOS 

Kích thước: 10 Inch 

Chất liệu: PP 

Hãng SX: Hanyeon/Hàn Quốc 

  

Cái 01 

  

 

7 4 
Thay thế cát Mangan 

greensand cột lọc đa lớp 

Model: ATMDR12 

Hàm lượng MnO2: Min 20 % 

Tỷ trọng: 1400-1600Kg/m3 

Kích thước hạt: 1-2mm 

Hãng sản xuất: Vietfill/ Việt Nam 

  

Kg 180 

  

 

8 5 
Thay thế than hoạt tính cột 

lọc than số 1 và 2 

Model: PK1-3M 

Chỉ số Lodine: Min 800 

Kích thước hạt: 0.71-3.35mm 

Tỷ trọng: 280Kg/m3 

Hãng SX: Norit-Cabot/ Ấn Độ 

  

Kg 60 

  

 

9 6 
Que test tồn dư clorin, độ 

cứng, peracetic acid của nước 

Dùng để đo mức độ clo thấp 

(chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng 

để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo 

(chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử 

dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng 

thiết bị thẩm tách máu. 

Hang sx: Serim/ Mỹ 

  

Lọ 12 

  

 

10 7 
Muối hoàn nguyên dạng viên 

nén 

Nồng độ NACl: 99.55% 

Hãng SX: Vis-soft/ Ấn Độ 

  
Kg 500 

  
 

11 8 
Bộ time thời gian dùng cho 

bơm RO 

Điện áp: 220V 

Hãng: Omron/ Trung Quốc 

  
Bộ 01 

  
 

12 9 
Bóng đèn UV đường ống, 

tank chứa 

Công suất 40W 

Hãng: Viqua/ Canada 

  
Cái 02 

  
 

13 1 
Tẩy rửa hệ thống màng RO 

- Model: EDTA-4Na và 

 

 

  
Lần 01 

  
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=31716dfe1a24bef03bc3297fed1d30fb7a5a6c11407c3d30ff02b9dbe782ef1aJmltdHM9MTc1MjcxMDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0f032f45-b438-6282-3f11-3a0cb50663b4&psq=ph%e1%ba%a7n+tr%c4%83m&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmFwaWR0YWJsZXMub3JnL3ZpL21hdGgvbnVtYmVyL1BlcmNlbnRhZ2UuaHRtbA&ntb=1


TT Danh mục hàng hóa 
Mô tả tính năng, chủng loại, thông số kỹ 

thuật, hãng sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

Acid Citric Định kỳ 

14 2 

Tẩy rửa đường ống tuần hoàn 

theo quy định của Bộ Y Tế 

- Tẩy rửa bằng Javen hoặc 

Axit Peracetic 

Định kỳ 

  

Lần 01 

  

 

15 3 

Xét nghiệm 22 chỉ tiêu hóa lí 

sau khi tẩy rửa 

-Theo tiêu chuẩn AAMI dùng 

cho nước RO chạy thận nhân 

tạo 

Định kỳ 

  

Lần 01 

  

 

16 4 

Xét nghiệm chỉ tiêu nội độc 

tố sau khi tẩy rửa 

-Theo tiêu chuẩn AAMI dùng 

cho nước RO chạy thận nhân 

tạo 

Định kỳ 

  

Lần 01 

  

 

 Tổng cộng: 16 khoản 
        

 

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;  

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển Đến Khoa Dược Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang ……và 

không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm. 

                                                                                                                           Bắc Quang, ngày … tháng …  năm 2025 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                     (Ký tên, đóng dấu ) 



 

 

 
 

 


